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LỚP
HỌC 
KỲ

TUẦN THỨ NGÀY BUỔI
GHÉP LỚP

 (Nếu có)
MÔN HỌC

LT/TH/
TTLS

TỔNG 
SỐ

TIẾN 
ĐỘ

SỐ 
TIẾT

NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA
PHÒNG 

HỌC
GHI CHÚ

24LT.DD.7 IV 75 7 28/3/2026 Sáng
Chăm sóc người bệnh 

ung thư
TH 15 12 4 Ths.ĐD. Huyền K. ĐD P. TH MHTC 

24LT.DD.7 IV 75 7 28/3/2026 Chiều
Chăm sóc người bệnh 

ung thư
TH 15 16 4 Ths.ĐD. Huyền K. ĐD P. TH MHTC 

24LT.DD.7 IV 75 CN 29/3/2026 Sáng
Chăm sóc người bệnh 

ung thư
TH 30 20 4 Ths.ĐD. Huyền K. ĐD P. TH MHTC 

24LT.DD.7 IV 75 CN 29/3/2026 Chiều
Chăm sóc người bệnh 

ung thư
TH 30 24 4 Ths.ĐD. Huyền K. ĐD P. TH MHTC 

24LT.DU.9 IV 75 7 28/3/2026 Sáng Kinh tế dược LT 15 5 5 DS. Dũng K. Dược P. B2.5

24LT.DU.9 IV 75 7 28/3/2026 Chiều Kinh tế dược LT 15 10 5 DS. Dũng K. Dược P. B2.2

24LT.DU.9 IV 75 CN 29/3/2026 Sáng Quản lý tồn trữ thuốc TH 30 28 4 Ths Huê K. Dược P. B2.2

24LT.DU.9 IV 75 CN 29/3/2026 Chiều Quản lý tồn trữ thuốc TH 30 30* 2 Ths Huê K. Dược P. B2.2

24LT.HS.6 IV 75 7 28/3/2026 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 23 5 K. Y

24LT.HS.6 IV 75 7 28/3/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 27 4 K. Y

24LT.HS.6 IV 75 CN 29/3/2026 Sáng   THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 32 5 K. Y

24LT.HS.6 IV 75 CN 29/3/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 36 4 K. Y

24VB.YHCT.6AB 75 7 28/3/2026 Sáng GL
TTLS Y HỌC CỔ 

TRUYỀN II
TTLS 90 65 5 BS Phúc K. Y

BV YHCT - 
PHCN

24VB.YHCT.6AB 75 7 28/3/2026 Chiều GL
TTLS Y HỌC CỔ 

TRUYỀN II
TTLS 90 70 5 BS Phúc K. Y

BV YHCT - 
PHCN

TT Y tế Khu 
Vực Diên 

Khánh

UBND TỈNH KHÁNH HOÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HOÀ Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 03 năm 2026

THỜI KHÓA BIỂU TỪ TUẦN 75 ĐẾN TUẦN 96
CÁC LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP VĂN BẰNG 2 - KHOÁ HỌC 2024 - 2026

 (Lịch học từ ngày 28/03/2026 đến 23/08/2026)
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LỚP
HỌC 
KỲ

TUẦN THỨ NGÀY BUỔI
GHÉP LỚP

 (Nếu có)
MÔN HỌC

LT/TH/
TTLS

TỔNG 
SỐ

TIẾN 
ĐỘ

SỐ 
TIẾT

NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA
PHÒNG 

HỌC
GHI CHÚ

24VB.YHCT.6AB 75 CN 29/3/2026 Sáng GL
TTLS Y HỌC CỔ 

TRUYỀN II
TTLS 90 75 5 BS Phúc K. Y

BV YHCT - 
PHCN

24VB.YHCT.6AB 75 CN 29/3/2026 Chiều GL
TTLS Y HỌC CỔ 

TRUYỀN II
TTLS 90 80 5 BS Phúc K. Y

BV YHCT - 
PHCN

24LT.DD.7 IV 76 7 4/4/2026 Sáng
Chăm sóc người bệnh 

ung thư
TH 15 28 4 Ths.ĐD. Huyền K. ĐD P. TH MHTC 

24LT.DD.7 IV 76 7 4/4/2026 Chiều
Chăm sóc người bệnh 

ung thư
TH 15 30* 2 Ths.ĐD. Huyền K. ĐD P. TH MHTC 

24LT.DD.7 IV 76 CN 5/4/2026 Sáng
Thi TH Chăm sóc 

người bệnh ung thư
Ths.ĐD. Huyền 
& ThS. Nhung

K. ĐD P. TH MHTC 

24LT.DD.7 IV 76 CN 5/4/2026 Chiều Phục hồi chức năng LT 15 5 5 ThS. Vân K. Y P. B2.2 MHTC 

24LT.DU.9 IV 76 7 4/4/2026 Sáng Kinh tế dược LT 15 15* 5 DS. Dũng K. Dược P. B2.6

24LT.DU.9 IV 76 7 4/4/2026 Chiều Kinh tế dược TH 30 4 4 DS. Dũng K. Dược P. B2.6

24LT.DU.9 IV 76 CN 5/4/2026 Sáng Kinh tế dược TH 30 8 4 DS. Dũng K. Dược P. B2.6

24LT.DU.9 IV 76 CN 5/4/2026 Chiều Kinh tế dược TH 30 12 4 DS. Dũng K. Dược P. B2.6

24LT.HS.6 IV 76 7 4/4/2026 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 41 5
CK1.ĐDPS 
Minh Lộc

K. Y

24LT.HS.6 IV 76 7 4/4/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 45 4 K. Y

24LT.HS.6 IV 76 CN 5/4/2026 Sáng   THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 50 5 K. Y

24LT.HS.6 IV 76 CN 5/4/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 54 4 K. Y

24VB.YHCT.6AB 76 7 4/4/2026 Sáng GL
TTLS Y HỌC CỔ 

TRUYỀN II
TTLS 90 85 5 BS Phúc K. Y

BV YHCT - 
PHCN

24VB.YHCT.6AB 76 7 4/4/2026 Chiều GL
TTLS Y HỌC CỔ 

TRUYỀN II
TTLS 90 90* 5 BS Phúc K. Y

BV YHCT - 
PHCN

24LT.DD.7 IV 77 7 11/4/2026 Sáng Phục hồi chức năng LT 15 10 5 ThS. Vân K. Y MHTC 

24LT.DD.7 IV 77 7 11/4/2026 Chiều Phục hồi chức năng LT 15 15* 5 ThS. Vân K. Y MHTC 

TT Y tế Khu 
Vực Diên 

Khánh
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LỚP
HỌC 
KỲ

TUẦN THỨ NGÀY BUỔI
GHÉP LỚP

 (Nếu có)
MÔN HỌC

LT/TH/
TTLS

TỔNG 
SỐ

TIẾN 
ĐỘ

SỐ 
TIẾT

NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA
PHÒNG 

HỌC
GHI CHÚ

24LT.DD.7 IV 77 CN 12/4/2026 Sáng Phục hồi chức năng TH 30 4 4
CN. Thu Lan 

(GV Mời)
K. Y

P. TH 
(27 PCT)

MHTC 

24LT.DD.7 IV 77 CN 12/4/2026 Chiều Phục hồi chức năng TH 30 8 4
CN. Thu Lan 

(GV Mời)
K. Y

P. TH 
(27 PCT)

MHTC 

24LT.DU.9 IV 77 7 11/4/2026 Sáng Kinh tế dược TH 30 16 4 DS. Dũng K. Dược P. B2.2

24LT.DU.9 IV 77 7 11/4/2026 Chiều Kinh tế dược TH 30 20 4 DS. Dũng K. Dược P. B2.2

24LT.DU.9 IV 77 CN 12/4/2026 Sáng Kinh tế dược TH 30 24 4 DS. Dũng K. Dược P. B2.2

24LT.DU.9 IV 77 CN 12/4/2026 Chiều Kinh tế dược TH 30 28 4 DS. Dũng K. Dược P. B2.2

24LT.HS.6 IV 77 7 11/4/2026 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 59 5 K. Y

24LT.HS.6 IV 77 7 11/4/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 63 4 K. Y

24LT.HS.6 IV 77 CN 12/4/2026 Sáng   THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 68 5 K. Y

24LT.HS.6 IV 77 CN 12/4/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 72 4 K. Y

24LT.DD.7 IV 78 7 18/4/2026 Sáng Phục hồi chức năng TH 30 12 4
CN. Thu Lan 

(GV Mời)
K. Y

P. TH 
(27 PCT)

MHTC 

24LT.DD.7 IV 78 7 18/4/2026 Chiều Phục hồi chức năng TH 30 16 4
CN. Thu Lan 

(GV Mời)
K. Y

P. TH 
(27 PCT)

MHTC 

24LT.DD.7 IV 78 CN 19/4/2026 Sáng Phục hồi chức năng TH 30 20 4
CN. Thu Lan 

(GV Mời)
K. Y

P. TH 
(27 PCT)

MHTC 

24LT.DD.7 IV 78 CN 19/4/2026 Chiều Phục hồi chức năng TH 30 24 4
CN. Thu Lan 

(GV Mời)
K. Y

P. TH 
(27 PCT)

MHTC 

24LT.DU.9 IV 78 7 18/4/2026 Sáng Kinh tế dược TH 30 30* 2 DS. Dũng K. Dược P. B3.1

24LT.DU.9 IV 78 7 18/4/2026 Chiều Marketing dược LT 15 5 5
ThS. Vui
(GV Mời)

K. Dược P. B3.1

24LT.DU.9 IV 78 CN 19/4/2026 Sáng Marketing dược LT 15 10 5
ThS. Vui
(GV Mời)

K. Dược P. B3.1

TT Y tế Khu 
Vực Diên 

Khánh
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LỚP
HỌC 
KỲ

TUẦN THỨ NGÀY BUỔI
GHÉP LỚP

 (Nếu có)
MÔN HỌC

LT/TH/
TTLS

TỔNG 
SỐ

TIẾN 
ĐỘ

SỐ 
TIẾT

NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA
PHÒNG 

HỌC
GHI CHÚ

24LT.DU.9 IV 78 CN 19/4/2026 Chiều Marketing dược LT 15 15* 5
ThS. Vui
(GV Mời)

K. Dược P. B3.1

24LT.HS.6 IV 78 7 18/4/2026 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 77 5 K. Y

24LT.HS.6 IV 78 7 18/4/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 81 4 K. Y

24LT.HS.6 IV 78 CN 19/4/2026 Sáng   THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 86 5 K. Y

24LT.HS.6 IV 78 CN 19/4/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 90 4 K. Y

24VB.DU.8AB 78 7 18/4/2026 Sáng THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TT 90 4 4 Ths. Ds. Hiếu K. Dược P. TH 

24VB.DU.8AB 78 7 18/4/2026 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TT 90 8 4 Ths. Ds. Hiếu K. Dược P. TH 

24VB.DU.8AB 78 CN 19/4/2026 Sáng   THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TT 90 12 4 Ths. Ds. Hiếu K. Dược P. TH 

24VB.DU.8AB 78 CN 19/4/2026 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TT 90 16 4 Ths. Ds. Hiếu K. Dược P. TH 

24LT.DD.7 IV 81 7 9/5/2026 Sáng Phục hồi chức năng TH 30 28 4
CN. Thu Lan 

(GV Mời)
K. Y

P. TH 
(27 PCT)

MHTC 

24LT.DD.7 IV 81 7 9/5/2026 Chiều Phục hồi chức năng TH 30 30* 2
CN. Thu Lan 

(GV Mời)
K. Y

P. TH 
(27 PCT)

MHTC 

24LT.DU.9 IV 81 7 9/5/2026 Sáng Marketing dược TH 30 4 4
ThS. Vui
(GV Mời)

K. Dược P. B2.5

24LT.DU.9 IV 81 7 9/5/2026 Chiều Marketing dược TH 30 8 4
ThS. Vui
(GV Mời)

K. Dược P. B2.5

24LT.DU.9 IV 81 CN 10/5/2026 Sáng Marketing dược TH 30 12 4
ThS. Vui
(GV Mời)

K. Dược P. B2.5

24LT.DU.9 IV 81 CN 10/5/2026 Chiều Marketing dược TH 30 16 4
ThS. Vui
(GV Mời)

K. Dược P. B2.5

24LT.HS.6 IV 81 7 9/5/2026 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 95 5
CK1.ĐDPS 
Minh Lộc

K. Y

24LT.HS.6 IV 81 7 9/5/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 99 4 K. Y TT Y tế Khu 
Vực Diên 

TT Y tế Khu 
Vực Diên 

Khánh

Tại Trường
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LỚP
HỌC 
KỲ

TUẦN THỨ NGÀY BUỔI
GHÉP LỚP

 (Nếu có)
MÔN HỌC

LT/TH/
TTLS

TỔNG 
SỐ

TIẾN 
ĐỘ

SỐ 
TIẾT

NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA
PHÒNG 

HỌC
GHI CHÚ

24LT.HS.6 IV 81 CN 10/5/2026 Sáng   THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 104 5 K. Y

24LT.HS.6 IV 81 CN 10/5/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 108 4 K. Y

24VB.YS.8AB 81 7 9/5/2026 Sáng THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 90 5 5
ThS. BS. Xuân 

Hạnh
K. Y

24VB.YS.8AB 81 7 9/5/2026 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 90 10 5 K. Y

24VB.YS.8AB 81 CN 10/5/2026 Sáng   THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 90 15 5 K. Y

24VB.YS.8AB 81 CN 10/5/2026 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 90 20 5 K. Y

24VB.YHCT.6AB 81 7 9/5/2026 Sáng THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 90 5 5 ThS. BS. Vân K. Y

24VB.YHCT.6AB 81 7 9/5/2026 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 90 10 5 K. Y

24VB.YHCT.6AB 81 CN 10/5/2026 Sáng   THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 90 15 5 K. Y

24VB.YHCT.6AB 81 CN 10/5/2026 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 90 20 5 K. Y

24VB.DU.8AB 81 7 9/5/2026 Sáng THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TT 90 20 4 Ths. Ds. Hiếu K. Dược P. TH 

24VB.DU.8AB 81 7 9/5/2026 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TT 90 24 4 Ths. Ds. Hiếu K. Dược P. TH 

24VB.DU.8AB 81 CN 10/5/2026 Sáng   THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TT 90 28 4 Ths. Ds. Hiếu K. Dược P. TH 

24VB.DU.8AB 81 CN 10/5/2026 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TT 90 32 4 Ths. Ds. Hiếu K. Dược P. TH 

24LT.DU.9 IV 82 7 16/5/2026 Sáng Marketing dược TH 30 20 4
ThS. Vui
(GV Mời)

K. Dược P. B2.5

24LT.DU.9 IV 82 7 16/5/2026 Chiều Marketing dược TH 30 24 4
ThS. Vui
(GV Mời)

K. Dược P. B2.5

24LT.DU.9 IV 82 CN 17/5/2026 Sáng Marketing dược TH 30 28 4
ThS. Vui
(GV Mời)

K. Dược P. B2.5

24LT.DU.9 IV 82 CN 17/5/2026 Chiều Marketing dược TH 30 30* 2
ThS. Vui
(GV Mời)

K. Dược P. B2.5

Vực Diên 
Khánh

TT Y tế Khu 
Vực Diên 

Khánh

BV YHCT & 
PHCN KH

Tại Trường
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LỚP
HỌC 
KỲ

TUẦN THỨ NGÀY BUỔI
GHÉP LỚP

 (Nếu có)
MÔN HỌC

LT/TH/
TTLS

TỔNG 
SỐ

TIẾN 
ĐỘ

SỐ 
TIẾT

NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA
PHÒNG 

HỌC
GHI CHÚ

24LT.HS.6 IV 82 7 16/5/2026 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 113 5 K. Y

24LT.HS.6 IV 82 7 16/5/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 117 4 K. Y

24LT.HS.6 IV 82 CN 17/5/2026 Sáng   THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 122 5 K. Y

24LT.HS.6 IV 82 CN 17/5/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 126 4 K. Y

24VB.YS.8AB 82 7 16/5/2026 Sáng THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 90 25 5 K. Y

24VB.YS.8AB 82 7 16/5/2026 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 90 30 5 K. Y

24VB.YS.8AB 82 CN 17/5/2026 Sáng   THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 90 35 5 K. Y

24VB.YS.8AB 82 CN 17/5/2026 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 90 40 5 K. Y

24VB.YHCT.6AB 82 7 16/5/2026 Sáng THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 90 25 5 K. Y

24VB.YHCT.6AB 82 7 16/5/2026 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 90 30 5 K. Y

24VB.YHCT.6AB 82 CN 17/5/2026 Sáng   THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 90 35 5 K. Y

24VB.YHCT.6AB 82 CN 17/5/2026 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 90 40 5 K. Y

24VB.DU.8AB 82 7 16/5/2026 Sáng THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TT 90 36 4 Ths. Ds. Hiếu K. Dược P. TH 

24VB.DU.8AB 82 7 16/5/2026 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TT 90 40 4 Ths. Ds. Hiếu K. Dược P. TH 

24VB.DU.8AB 82 CN 17/5/2026 Sáng   THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TT 90 44 4 Ths. Ds. Hiếu K. Dược P. TH 

24VB.DU.8AB 82 CN 17/5/2026 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TT 90 48 4 Ths. Ds. Hiếu K. Dược P. TH 

24LT.DU.9 IV 83 7 23/5/2026 Sáng Dược mỹ phẩm LT 15 5 5
ThS. Linh Ngân

(GV Mời)
K. Dược P. B2.5

24LT.DU.9 IV 83 7 23/5/2026 Chiều Dược mỹ phẩm LT 15 10 5
ThS. Linh Ngân

(GV Mời)
K. Dược P. B2.5

TT Y tế Khu 
Vực Diên 

Khánh

BV YHCT & 
PHCN KH

Tại Trường

TT Y tế Khu 
Vực Diên 

Khánh

TT Y tế Khu 
Vực Diên 

Khánh
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LỚP
HỌC 
KỲ

TUẦN THỨ NGÀY BUỔI
GHÉP LỚP

 (Nếu có)
MÔN HỌC

LT/TH/
TTLS

TỔNG 
SỐ

TIẾN 
ĐỘ

SỐ 
TIẾT

NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA
PHÒNG 

HỌC
GHI CHÚ

24LT.DU.9 IV 83 CN 24/5/2026 Sáng Dược mỹ phẩm LT 15 15* 5
ThS. Linh Ngân

(GV Mời)
K. Dược P. B2.5

24LT.DU.9 IV 83 CN 24/5/2026 Chiều Dược mỹ phẩm TH 30 4 4
ThS. Linh Ngân

(GV Mời)
K. Dược P. B2.5

24LT.HS.6 IV 83 7 23/5/2026 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 131 5 K. Y

24LT.HS.6 IV 83 7 23/5/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 135 4 K. Y

24LT.HS.6 IV 83 CN 24/5/2026 Sáng   THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 140 5 K. Y

24LT.HS.6 IV 83 CN 24/5/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 144 4 K. Y

24VB.YS.8AB 83 7 23/5/2026 Sáng THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 90 45 5 K. Y

24VB.YS.8AB 83 7 23/5/2026 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 90 50 5 K. Y

24VB.YS.8AB 83 CN 24/5/2026 Sáng   THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 90 55 5 K. Y

24VB.YS.8AB 83 CN 24/5/2026 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 90 60 5 K. Y

24VB.YHCT.6AB 83 7 23/5/2026 Sáng THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 90 45 5 K. Y

24VB.YHCT.6AB 83 7 23/5/2026 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 90 50 5 K. Y

24VB.YHCT.6AB 83 CN 24/5/2026 Sáng   THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 90 55 5 K. Y

24VB.YHCT.6AB 83 CN 24/5/2026 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 90 60 5 K. Y

24VB.DU.8AB 83 7 23/5/2026 Sáng THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TT 90 52 4 ThS. Mỹ Hiếu K. Dược P. TH 

24VB.DU.8AB 83 7 23/5/2026 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TT 90 56 4 ThS. Mỹ Hiếu K. Dược P. TH 

24VB.DU.8AB 83 CN 24/5/2026 Sáng   THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TT 90 60 4 ThS. Mỹ Hiếu K. Dược P. TH 

24VB.DU.8AB 83 CN 24/5/2026 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TT 90 64 4 ThS. Mỹ Hiếu K. Dược P. TH 

Tại Trường

TT Y tế Khu 
Vực Diên 

Khánh

TT Y tế Khu 
Vực Diên 

Khánh

BV YHCT & 
PHCN KH
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LỚP
HỌC 
KỲ

TUẦN THỨ NGÀY BUỔI
GHÉP LỚP

 (Nếu có)
MÔN HỌC

LT/TH/
TTLS

TỔNG 
SỐ

TIẾN 
ĐỘ

SỐ 
TIẾT

NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA
PHÒNG 

HỌC
GHI CHÚ

24LT.DU.9 IV 84 7 30/5/2026 Sáng Dược mỹ phẩm TH 30 8 4
ThS. Linh Ngân

(GV Mời)
K. Dược P. B2.2

24LT.DU.9 IV 84 7 30/5/2026 Chiều Dược mỹ phẩm TH 30 12 4
ThS. Linh Ngân

(GV Mời)
K. Dược P. B2.2

24LT.DU.9 IV 84 CN 31/5/2026 Sáng Dược mỹ phẩm TH 30 16 4
ThS. Linh Ngân

(GV Mời)
K. Dược P. B2.2

24LT.DU.9 IV 84 CN 31/5/2026 Chiều Dược mỹ phẩm TH 30 20 4
ThS. Linh Ngân

(GV Mời)
K. Dược P. B2.2

24LT.HS.6 IV 84 7 30/5/2026 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 149 5 K. Y

24LT.HS.6 IV 84 7 30/5/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 153 4 K. Y

24LT.HS.6 IV 84 CN 31/5/2026 Sáng   THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 158 5 K. Y

24LT.HS.6 IV 84 CN 31/5/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 162 4 K. Y

24VB.YS.8AB 84 7 30/5/2026 Sáng THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 90 65 5 K. Y

24VB.YS.8AB 84 7 30/5/2026 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 90 70 5 K. Y

24VB.YS.8AB 84 CN 31/5/2026 Sáng   THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 90 75 5 K. Y

24VB.YS.8AB 84 CN 31/5/2026 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 90 80 5 K. Y

24VB.YHCT.6AB 84 7 30/5/2026 Sáng THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 90 65 5 K. Y

24VB.YHCT.6AB 84 7 30/5/2026 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 90 70 5 K. Y

24VB.YHCT.6AB 84 CN 31/5/2026 Sáng   THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 90 75 5 K. Y

24VB.YHCT.6AB 84 CN 31/5/2026 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 90 80 5 K. Y

24VB.DU.8AB 84 7 30/5/2026 Sáng THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TT 90 68 4 ThS. Mỹ Hiếu K. Dược P. TH 

24VB.DU.8AB 84 7 30/5/2026 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TT 90 72 4 ThS. Mỹ Hiếu K. Dược P. TH 

TT Y tế Khu 
Vực Diên 

Khánh

TT Y tế Khu 
Vực Diên 

Khánh

BV YHCT & 
PHCN KH

Tại Trường
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LỚP
HỌC 
KỲ

TUẦN THỨ NGÀY BUỔI
GHÉP LỚP

 (Nếu có)
MÔN HỌC

LT/TH/
TTLS

TỔNG 
SỐ

TIẾN 
ĐỘ

SỐ 
TIẾT

NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA
PHÒNG 

HỌC
GHI CHÚ

24VB.DU.8AB 84 CN 31/5/2026 Sáng   THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TT 90 76 4 ThS. Mỹ Hiếu K. Dược P. TH 

24VB.DU.8AB 84 CN 31/5/2026 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TT 90 80 4 ThS. Mỹ Hiếu K. Dược P. TH 

24LT.DU.9 IV 85 7 6/6/2026 Sáng Dược mỹ phẩm TH 30 24 4
ThS. Linh Ngân

(GV Mời)
K. Dược P. B2.2

24LT.DU.9 IV 85 7 6/6/2026 Chiều Dược mỹ phẩm TH 30 28 4
ThS. Linh Ngân

(GV Mời)
K. Dược P. B2.2

24LT.DU.9 IV 85 CN 7/6/2026 Sáng Dược mỹ phẩm TH 30 30* 2
ThS. Linh Ngân

(GV Mời)
K. Dược P. B2.2

24LT.HS.6 IV 85 7 6/6/2026 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 167 5
CK1.ĐDPS 
Minh Lộc

K. Y

24LT.HS.6 IV 85 7 6/6/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 171 4 K. Y

24LT.HS.6 IV 85 CN 7/6/2026 Sáng   THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 176 5 K. Y

24LT.HS.6 IV 85 CN 7/6/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 180 4 K. Y

24VB.YS.8AB 85 7 6/6/2026 Sáng THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 90 85 5
ThS. BS. Xuân 

Hạnh
K. Y

24VB.YS.8AB 85 7 6/6/2026 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 90 90* 5 K. Y

24VB.YHCT.6AB 85 7 6/6/2026 Sáng THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 90 85 5 ThS. BS. Vân K. Y

24VB.YHCT.6AB 85 7 6/6/2026 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TTLS 90 90* 5 K. Y

24VB.DU.8AB 85 7 6/6/2026 Sáng THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TT 90 84 4 ThS. Mỹ Hiếu K. Dược P. TH 

24VB.DU.8AB 85 7 6/6/2026 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TT 90 88 4 ThS. Mỹ Hiếu K. Dược P. TH 

24VB.DU.8AB 85 CN 7/6/2026 Sáng   THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TT 90 90* 2 ThS. Mỹ Hiếu K. Dược P. TH 

24LT.HS.6 IV 86 7 13/6/2026 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 185 5 K. Y

24LT.HS.6 IV 86 7 13/6/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 189 4 K. Y

TT Y tế Khu 
Vực Diên 

Khánh

BV YHCT & 
PHCN KH

Tại Trường

TT Y tế Khu 
Vực Diên 

Tại Trường

TT Y tế Khu 
Vực Diên 

Khánh
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LỚP
HỌC 
KỲ

TUẦN THỨ NGÀY BUỔI
GHÉP LỚP

 (Nếu có)
MÔN HỌC

LT/TH/
TTLS

TỔNG 
SỐ

TIẾN 
ĐỘ

SỐ 
TIẾT

NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA
PHÒNG 

HỌC
GHI CHÚ

24LT.HS.6 IV 86 CN 14/6/2026 Sáng   THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 194 5 K. Y

24LT.HS.6 IV 86 CN 14/6/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 198 4 K. Y

24VB.DU.8AB 86 7 13/6/2026 Sáng THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TT 90 68 4 ThS. Mỹ Hiếu K. Dược P. TH 

24VB.DU.8AB 86 7 13/6/2026 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TT 90 72 4 ThS. Mỹ Hiếu K. Dược P. TH 

24VB.DU.8AB 86 CN 14/6/2026 Sáng   THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TT 90 76 4 ThS. Mỹ Hiếu K. Dược P. TH 

24VB.DU.8AB 86 CN 14/6/2026 Chiều   THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TT 90 80 4 ThS. Mỹ Hiếu K. Dược P. TH 

24LT.HS.6 IV 87 7 20/6/2026 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 203 5 K. Y

24LT.HS.6 IV 87 7 20/6/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 207 4 K. Y

24LT.HS.6 IV 87 CN 21/6/2026 Sáng   THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 212 5 K. Y

24LT.HS.6 IV 87 CN 21/6/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 216 4 K. Y

24VB.DU.8AB 87 7 20/6/2026 Sáng THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TT 90 84 4 ThS. Mỹ Hiếu K. Dược P. TH 

24VB.DU.8AB 87 7 20/6/2026 Chiều THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TT 90 88 4 ThS. Mỹ Hiếu K. Dược P. TH 

24VB.DU.8AB 87 CN 21/6/2026 Sáng   THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TT 90 90* 2 ThS. Mỹ Hiếu K. Dược P. TH 

24LT.HS.6 IV 88 7 27/6/2026 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 221 5 K. Y

24LT.HS.6 IV 88 7 27/6/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 225 4 K. Y

24LT.HS.6 IV 88 CN 28/6/2026 Sáng   THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 230 5 K. Y

24LT.HS.6 IV 88 CN 28/6/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 234 4 K. Y

24LT.DD.7 IV 89 7 4/7/2026 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 135 5 5 ThS. Hương K. ĐD
Khoa Nội 

TMLH
BV ĐK 

Khánh Hoà

Tại Trường

TT Y tế Khu 
Vực Diên 

Khánh

Vực Diên 
Khánh

Tại Trường

TT Y tế Khu 
Vực Diên 

Khánh
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LỚP
HỌC 
KỲ

TUẦN THỨ NGÀY BUỔI
GHÉP LỚP

 (Nếu có)
MÔN HỌC

LT/TH/
TTLS

TỔNG 
SỐ

TIẾN 
ĐỘ

SỐ 
TIẾT

NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA
PHÒNG 

HỌC
GHI CHÚ

24LT.DD.7 IV 89 7 4/7/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 135 9 4 K. ĐD
Khoa Nội 

TMLH
BV ĐK 

Khánh Hoà

24LT.DD.7 IV 89 CN 5/7/2026 Sáng   THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 135 14 5 K. ĐD
Khoa Nội 

TMLH
BV ĐK 

Khánh Hoà

24LT.DD.7 IV 89 CN 5/7/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 135 18 4 K. ĐD
Khoa Nội 

TMLH
BV ĐK 

Khánh Hoà

24LT.HS.6 IV 89 7 4/7/2026 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 239 5 K. Y

24LT.HS.6 IV 89 7 4/7/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 243 4 K. Y

24LT.HS.6 IV 89 CN 5/7/2026 Sáng   THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 248 5 K. Y

24LT.HS.6 IV 89 CN 5/7/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 252 4 K. Y

24LT.DD.7 IV 90 7 11/7/2026 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 135 23 5 K. ĐD
Khoa Nội 

TMLH

24LT.DD.7 IV 90 7 11/7/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 135 27 4 K. ĐD
Khoa Nội 

TMLH

24LT.DD.7 IV 90 CN 12/7/2026 Sáng   THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 135 32 5 K. ĐD
Khoa Nội 

TMLH

24LT.DD.7 IV 90 CN 12/7/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 135 36 4 K. ĐD
Khoa Nội 

TMLH

24LT.HS.6 IV 90 7 11/7/2026 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 257 5
CK1.ĐDPS 
Minh Lộc

K. Y

24LT.HS.6 IV 90 7 11/7/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 261 4 K. Y

24LT.HS.6 IV 90 CN 12/7/2026 Sáng   THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 266 5 K. Y

24LT.HS.6 IV 90 CN 12/7/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 270 270* 4 K. Y

24LT.DD.7 IV 91 7 18/7/2026 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 135 41 5 Ths.Hương K. ĐD
Khoa Nội 

TMLH

24LT.DD.7 IV 91 7 18/7/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 135 45 4 K. ĐD
Khoa Nội 

TMLH

24LT.DD.7 IV 91 CN 19/7/2026 Sáng   THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 135 50 5 Ths.Tuyền K. ĐD
Khoa Ngoại 

TQ

TT Y tế Khu 
Vực Diên 

Khánh

BV Đa khoa 
Khánh Hoà

TT Y tế Khu 
Vực Diên 

Khánh

BV Đa khoa 
Khánh Hoà
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LỚP
HỌC 
KỲ

TUẦN THỨ NGÀY BUỔI
GHÉP LỚP

 (Nếu có)
MÔN HỌC

LT/TH/
TTLS

TỔNG 
SỐ

TIẾN 
ĐỘ

SỐ 
TIẾT

NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA
PHÒNG 

HỌC
GHI CHÚ

24LT.DD.7 IV 91 CN 19/7/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 135 54 4 K. ĐD
Khoa Ngoại 

TQ

24LT.DD.7 IV 92 7 25/7/2026 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 135 59 5 K. ĐD
Khoa Ngoại 

TQ
BV ĐK 

Khánh Hoà

24LT.DD.7 IV 92 7 25/7/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 135 63 4 K. ĐD
Khoa Ngoại 

TQ
BV ĐK 

Khánh Hoà

24LT.DD.7 IV 92 CN 26/7/2026 Sáng   THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 135 68 5 K. ĐD
Khoa Ngoại 

TQ
BV ĐK 

Khánh Hoà

24LT.DD.7 IV 92 CN 26/7/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 135 72 4 K. ĐD
Khoa Ngoại 

TQ
BV ĐK 

Khánh Hoà

24LT.DD.7 IV 93 7 1/8/2026 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 135 77 5 K. ĐD
Khoa Ngoại 

TQ

24LT.DD.7 IV 93 7 1/8/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 135 81 4 K. ĐD
Khoa Ngoại 

TQ

24LT.DD.7 IV 93 CN 2/8/2026 Sáng   THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 135 86 5 K. ĐD
Khoa Ngoại 

TQ

24LT.DD.7 IV 93 CN 2/8/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 135 90 4 Ths.Tuyền K. ĐD
Khoa Ngoại 

TQ

24LT.DU.9 IV 93 7 1/8/2026 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TH 60 4 4 ThS. Mỹ Hiếu K. Dược P. TH 

24LT.DU.9 IV 93 7 1/8/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TH 60 8 4 ThS. Mỹ Hiếu K. Dược P. TH 

24LT.DU.9 IV 93 CN 2/8/2026 Sáng   THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TH 60 12 4 ThS. Mỹ Hiếu K. Dược P. TH 

24LT.DU.9 IV 93 CN 2/8/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TH 60 16 4 ThS. Mỹ Hiếu K. Dược P. TH 

24LT.DD.7 IV 94 7 8/8/2026 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 135 95 5 Ths.Tuyết K. ĐD Khoa Nhi

24LT.DD.7 IV 94 7 8/8/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 135 99 4 K. ĐD Khoa Nhi

24LT.DD.7 IV 94 CN 9/8/2026 Sáng   THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 135 104 5 K. ĐD Khoa Nhi

24LT.DD.7 IV 94 CN 9/8/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 135 108 4 K. ĐD Khoa Nhi

24LT.DU.9 IV 94 7 8/8/2026 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TH 60 20 4 ThS. Mỹ Hiếu K. Dược P. TH 

BV Đa khoa 
Khánh Hoà

Tại Trường

BV Đa khoa 
Khánh Hoà



13

LỚP
HỌC 
KỲ

TUẦN THỨ NGÀY BUỔI
GHÉP LỚP

 (Nếu có)
MÔN HỌC

LT/TH/
TTLS

TỔNG 
SỐ

TIẾN 
ĐỘ

SỐ 
TIẾT

NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA
PHÒNG 

HỌC
GHI CHÚ

24LT.DU.9 IV 94 7 8/8/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TH 60 24 4 ThS. Mỹ Hiếu K. Dược P. TH 

24LT.DU.9 IV 94 CN 9/8/2026 Sáng   THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TH 60 28 4 ThS. Mỹ Hiếu K. Dược P. TH 

24LT.DU.9 IV 94 CN 9/8/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TH 60 32 4 ThS. Mỹ Hiếu K. Dược P. TH Tại Trường

24LT.DD.7 IV 95 7 15/8/2026 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 135 113 5 K. ĐD Khoa Nhi

24LT.DD.7 IV 95 7 15/8/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 135 117 4 K. ĐD Khoa Nhi

24LT.DD.7 IV 95 CN 16/8/2026 Sáng   THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 135 122 5 K. ĐD Khoa Nhi

24LT.DD.7 IV 95 CN 16/8/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 135 126 4 K. ĐD Khoa Nhi

24LT.DU.9 IV 95 7 15/8/2026 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TH 60 36 4 ThS. Mỹ Hiếu K. Dược P. TH 

24LT.DU.9 IV 95 7 15/8/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TH 60 40 4 ThS. Mỹ Hiếu K. Dược P. TH 

24LT.DU.9 IV 95 CN 16/8/2026 Sáng   THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TH 60 44 4 ThS. Mỹ Hiếu K. Dược P. TH 

24LT.DU.9 IV 95 CN 16/8/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TH 60 48 4 ThS. Mỹ Hiếu K. Dược P. TH 

24LT.DD.7 IV 96 7 22/8/2026 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 135 131 5 Ths.Tuyết K. ĐD Khoa Nhi

24LT.DD.7 IV 96 7 22/8/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TTLS 135 135* 4 K. ĐD Khoa Nhi

24LT.DU.9 IV 96 7 22/8/2026 Sáng THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TH 60 52 4 ThS. Mỹ Hiếu K. Dược P. TH 

24LT.DU.9 IV 96 7 22/8/2026 Chiều THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TH 60 56 4 ThS. Mỹ Hiếu K. Dược P. TH 

24LT.DU.9 IV 96 CN 23/8/2026 Sáng   THỰC TẬP CUỐI KHOÁ TH 60 60* 4 ThS. Mỹ Hiếu K. Dược P. TH 

Tại Trường

BV Đa khoa 
Khánh Hoà

Tại Trường

Tại Trường

BV Đa khoa 
Khánh Hoà

BV Đa khoa 
Khánh Hoà


